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TT Tên xã 
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN 

Trong đó  Thôn 
đặc biệt 

khó 
khăn 

Dân tộc 
thiểu số 

Miền 
núi 

1 Xã Đak Đoa 25 13 25 0 

    Thôn 10   x   

    Thôn Tuơh Klah x x   

    Thôn Groi Wêt x x   

    Thôn Dôr 1 x x   

    Thôn 3 Tân Bình   x   

    Thôn 1 Tân Bình   x   

    Thôn 9   x   

    Thôn 4   x   

    Thôn H'Lâm x x   

    Thôn Bối x x   

    Thôn 2   x   

    Thôn Dơk Rơng x x   

    Thôn 5   x   

    Thôn Tuơh Ktu x x   

    Thôn Dur x x   

    Thôn 6   x   

    Thôn 1 x x   

    Thôn 7   x   

    Thôn 8   x   

    Thôn Groi 1 x x   

    Thôn Dôr 2 x x   
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2 
    Thôn Ngol x x   

    Thôn 2 Tân Bình   x   

    Thôn Piơm x x   

    Thôn 3   x   

2 Xã Chư Krey 15 13 15 9 

    Làng PơbahKtu x x x 

    Làng Châu x x x 

    Làng Biên x x   

    Làng Vẻh x x x 

    Thôn Gia Yên   x   

    Làng Lơ Pơ x x x 

    Thôn 6   x   

    Làng Kial x x x 

    Làng Chiêu Liêu x x   

    Làng Sơ Kiết x x   

    Làng Hrách x x x 

    Làng Brọch Siêu x x x 

    Làng Brò x x x 

    Làng Ó x x   

    Làng Sơ Rơn x x x 

3 Xã Chư Pưh 26 18 26 6 

    Plei Lao x x x 

    Plei Djriếk x x   

    Thôn Hòa An   x   

    Plei Phung x x   

    Thôn Hòa Sơn   x   

    Plei Kia x x   

    Plei Chƣ Bố 2 x x   

    Plei Tông Will x x   



3 
    Plei Hlốp x x x 

    Thôn Hòa Lộc   x   

    Plei Ngăng x x x 

    Thôn Hòa Tín   x   

    Plei Ia Ke x x   

    Plei Ia Khƣng x x x 

    Plei Thơh Ga A x x x 

    Plei Tao x x   

    Plei Thơh Nhueng x x   

    Plei Hrai Dong x x   

    Thôn Hòa Hiệp   x   

    Thôn Hòa Bình   x   

    Plei Thơh Ga B x x   

    Plei Kly Phun x x   

    Plei Briêng x x   

    Thôn Hòa Phú   x   

    Thôn Hòa Thuận   x   

    Plei Thông A x x x 

4 Xã Ia Krái 36 23 36 5 

    Làng Krung x x   

    Thôn Ia Blan   x   

    Làng Delung 2 x x   

    Thôn 10   x   

    Làng Bi De x x   

    Làng Yom x x   

    Làng Nang x x   

    Làng Doch Kuế x x   

    Làng Ó x x   

    Làng Kmông x x   



4 
    Làng Jrăng Krái x x   

    Thôn Ia Tô   x   

    Làng Delung 1 x x   

    Làng Tung Chrúc x x   

    Làng Del x x   

    Làng Bi Ia Nách x x x 

    Thôn 4   x   

    Làng Te x x x 

    Thôn 6   x   

    Thôn 705   x   

    Thôn 1   x   

    Làng Jrăng Blo x x   

    Làng Nú x x   

    Thôn 5   x   

    Làng Ếch x x   

    Làng Kăm x x x 

    Làng Tung Breng x x   

    Thôn Ia Châm   x   

    Làng Doch Tung x x x 

    Thôn 8   x   

    Làng Bi Ia Yom x x   

    Thôn 2   x   

    Làng Myah x x x 

    Thôn 7   x   

    Thôn 3   x   

    Làng Doch Ia Krót x x   

5 Xã Ia Hiao 21 14 21 7 

    Thôn Yên Phú 1   x   

    Thôn Yên Phú 2   x   



5 
    Bôn Chƣ Knông x x   

    Thôn Điểm 9 x x   

    Thôn Chrôh Pơnan x x x 

    Bôn Ling x x x 

    Thôn Sô Ma Rơng x x   

    Thôn Sôma Lơng B x x x 

    Thôn Thanh Trang   x   

    Bôn Mi Hoan x x   

    Thôn Bình Trang   x   

    Thôn Sô Ma Hang B x x x 

    Thôn Đoàn Kết x x   

    Thông Thống Nhất   x   

    Bôn Ma Hrai x x x 

    Thôn Sôma Lơng A x x x 

    Thôn Sô Ma Hang A x x   

    Bôn Chƣ Plah Jai x x x 

    Thôn Tân Phú   x   

    Bôn Ơi Hly x x   

    Thôn Thanh Bình   x   

6 Xã Ia Hrung 41 26 41 10 

    Làng Klăh 1 x x   

    Làng Dút 2 x x   

    Làng Breng 1 x x   

    Thôn 2   x   

    Làng Máih x x x 

    Thôn Thanh Hà 1   x   

    Thôn Hợp Nhất   x   

    Làng Ia Tong x x   

    Thôn Tân An   x   



6 
    Làng Ngai Ngó x x x 

    Làng Nang x x   

    Thôn Thái Hà   x   

    Thôn Chƣ Hậu 5   x   

    Làng Tốt x x   

    Làng Ó x x x 

    
Thôn Hƣng Bình Tân 
Hợp 

  x   

    Làng Jut 2 x x   

    Làng Yang x x x 

    Làng Blang 3 x x   

    Làng Blo Dung x x x 

    Làng Klăh 2 x x   

    Thôn Tân Sao   x   

    Làng Breng 2 x x   

    Thôn 1 Ia Yok    x   

    Làng Breng 3 x x   

    Làng Jek x x x 

    Thôn Hà Thanh   x   

    Thôn Đức Thành x x   

    Làng Blang 2 x x   

    Thôn Đức Tân   x   

    Thôn Văn Yên   x   

    Thôn Tân Lập   x   

    Làng Bồ x x x 

    Làng Út 1 x x x 

    Làng Blang 1 x x   

    Làng Brel x x   

    Làng Dút 1 x x x 

    Làng Jut 1 x x   



7 
    Thôn 1    x   

    Làng Nú x x x 

    Thôn Lập Thành   x   

7 Xã Ia Grai 28 14 28 3 

    Tổ dân phố 2   x   

    Tổ dân phố 4   x   

    Làng Ôrê 2 x x   

    Làng Châm x x   

    Tổ dân phố 1   x   

    Làng Kép x x   

    Thôn Thắng Trạch 1   x   

    Tổ dân phố 3   x   

    Làng Ôrê 1 x x   

    Làng Ngai Yố x x   

    Làng Gộk x x x 

    Làng Út 2 x x   

    Làng Bẹk x x x 

    Làng Păng Gol-Phù Tiên x x   

    Thôn 2   x   

    Tổ dân phố 7   x   

    Làng Yam x x   

    Thôn Thắng Trạch 2   x   

    Làng Dun De x x x 

    Tổ dân phố 5   x   

    Thôn Hợp Thành   x   

    Làng Mèo x x   

    Tổ dân phố 6   x   

    Làng Khớp x x   

    Làng Hlũh x x   



8 
    Thôn 1   x   

    Thôn Thanh Bình   x   

    Thôn Chƣ Hậu 6   x   

8 Xã Ia Băng 24 19 24 8 

    Thôn 6   x   

    Làng Adơkkông x x x 

    Làng Broch x x x 

    Thôn Hàm Rồng   x   

    Thôn Ođeh x x   

    Thôn Alroh x x x 

    Thôn Alphun x x x 

     Làng Biă Tĩh x x x 

    Thôn Châm Rông x x   

    Thôn Breng x x   

    Thôn 10   x   

    Thôn O Ngó x x   

    Thôn 5   x   

    Thôn Châm Bôm x x   

    Thôn Brong Goai x x   

    Thôn Ia Klai   x   

    Thôn O Đất x x   

    Thôn Ngơm Thung x x   

    Thôn Brông Thông x x   

    Thôn O Yố x x   

    Thôn Biabre x x x 

    Làng Djrông x x x 

    Làng Blo x x x 

    Thôn Bông Lar x  x   

9 Xã Chư Sê 51 20 51 0 



9 
    Thôn Hƣơng Phú   x   

    Làng Ring Răng x x   

    Thôn 7   x   

    Làng Ngol x x   

    Làng Greo Pết x x   

    Làng Pang x x   

    Thôn 1   x   

    Làng Koái x x   

    Làng Greo Sét x x   

    Làng Pan x x   

    Thôn Ia Blang 1   x   

    Thôn Vinh Hà   x   

    Làng Yon Tok x x   

    Thôn Ia Pal 5   x   

    Thôn Tốt Biớch x x   

    Làng Nhã x x   

    Làng Blo Hƣng x x   

    Thôn Dun Bêu x x   

    Thôn Phú Cƣờng   x   

    Thôn Bầu Zút   x   

    Thôn Mỹ Thạch 3   x   

    Thôn Mỹ Phú   x   

    Làng Del x x   

    Thôn An Điền   x   

    Làng Tok Roh x x   

    Làng Ia Pết x x   

    Thôn Hồ Nƣớc   x   

    Thôn 8   x   

    Thôn 12   x   



10 
    Làng Mung HLú   x   

    Thôn 5   x   

    Thôn Nông Trƣờng   x   

    Thôn Đoàn Kết   x   

    Thôn 4   x   

    Thôn 2   x   

    Thôn Kê x x   

    Thôn 9   x   

    Thôn Phú An   x   

    Làng Hăng Ring x x   

    Thôn Mỹ Thạch 2   x   

    Thôn 10   x   

    Thôn 3   x   

    Thôn Phù Mỹ   x   

    Làng Tào Roòng x x   

    Thôn Thủy Lợi   x   

    Thôn Vƣờn Ƣơm   x   

    Thôn Mỹ Thạch 1   x   

    Thôn 6   x   

    Làng Queng Mép x x   

    Thôn Nhơn Phú   x   

    Làng Ngo Ser - Glan x x   

10 Xã Ia Tul 16 16 16 6 

    Plơi H' Bel x x   

    Plơi Apa Ơi H' Trông x x   

    Plơi Kdăm x x x 

    Bôn Tul x x   

    Plơi Apa Ơi H' Briu x x   

    Bôn Biah B x x x 



11 
    Plơi Apa Ama Lim x x x 

    Bôn Ia Rniu x x   

    Plơi Toan x x   

    Plơi Apa Ama H' Lăk x x x 

    Bôn Jứ x x   

    Bôn Tơ Khế x x   

    Bôn Broăi x x   

    Bôn Dlai Bầu x x x 

    Bôn Biah A x x   

    Plơi Apa Ama Đá x x x 

11 Phường Pleiku 40 1 40 0 

    Tổ dân phố 7 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 2 Trà Đa   x   

    Tổ dân phố 10 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 5 Hội Thƣơng   x   

    Tổ dân phố 3 Tây Sơn   x   

    Tổ dân phố 6 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 13 Hoa Lƣ   x   

    Làng Ơp x x   

    Tổ dân phố 2 Hội Thƣơng   x   

    Tổ dân phố 5 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 4 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 9 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 5 Tây Sơn   x   

    Tổ dân phố 4 Hội Thƣơng   x   

    Tổ dân phố 11 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 2 Tây Sơn   x   

    Tổ dân phố 1 Tây Sơn   x   

    Tổ dân phố 2 Hoa Lƣ   x   



12 
    Tổ dân phố 4 Tây Sơn   x   

    Tổ dân phố 9 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 8 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 1 Hội Thƣơng   x   

    Tổ dân phố 1 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 8 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 4 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 3 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 7 Hội Thƣơng    x   

    Tổ dân phố 6 Tây Sơn   x   

    Tổ dân phố 3 Trà Đa   x   

    Tổ dân phố 1 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 12 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 2 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 4 Trà Đa   x   

    Tổ dân phố 6 Hội Thƣơng   x   

    Tổ dân phố 3 Hoa Lƣ   x   

    Tổ dân phố 5 Trà Đa   x   

    Tổ dân phố 1 Trà Đa   x   

    Tổ dân phố 6 Trà Đa   x   

    Tổ dân phố 5 Phù Đổng   x   

    Tổ dân phố 3 Hội Thƣơng   x   

12 Phường Ayun Pa 9 9 0 0 

    Tổ dân phố 19 x     

    Tổ dân phố 21 x     

    Tổ dân phố 24 x     

    Tổ dân phố 3 x     

    Tổ dân phố 20 x     

    Tổ dân phố 12 x     



13 
    Tổ dân phố 27 x     

    Tổ dân phố 4 x     

13 Xã Đak Rong 14 13 14 12 

    Làng Kon Lốc 2 x x x 

    Làng Kon Lanh x x x 

    Làng Kon Ktonh x x x 

    Thôn Suối U   x   

    Làng Kon Bông x x x 

    Làng Kon Kring x x x 

    Làng Kon Trang x x x 

    Làng Kon Von 2 x x x 

    Làng Hà Đừng 1 x x x 

    Làng Kon Lốc 1 x x x 

    Làng Kon Von 1 x x   

    Làng Kon Hleng x x x 

    Làng Kon Lanh Te x x x 

    Làng Hà Đừng 2 x x x 

14 Xã Ia Sao 10 8 10 0 

    Bôn Hoang 1 x x   

    Bôn Khăn x x   

    Thôn Quyết thắng   x   

    Bôn H’Liếp x x   

    Bôn phu Ama Miơng x x   

    Bôn phu Ama Nher 2 x x   

    Bôn phu Ama Nher 1 x x   

    Thôn Đức Lập   x   

    Bôn Hoang 2 x x   

    Bôn Jứ Ama Nai x x   

15 Phường An Phú 28 13 28 0 



14 

 

    Làng Nha Prông x x   

    Làng Bông Phun x x   

    Tổ dân phố 13   x   

    Làng Nha Hyơn x x   

    Làng Mơ Nú x x   

    Tổ dân phố 8   x   

    Làng Chuét 1 x x   

    Tổ dân phố 5   x   

    Làng Bông Phrâo x x   

    Tổ dân phố 10   x   

    Làng Thung Dôr x x   

    Tổ dân phố 9   x   

    Làng Chuét Ngol x x   

    Tổ dân phố 4   x   

    Tổ dân phố 3   x   

    Làng Wâu x x   

    Tổ dân phố 1   x   

    Tổ dân phố 7   x   

    Tổ dân phố 14   x   

    Tổ dân phố 11   x   

    Làng Chuét 2 x x   

    Làng Ktu x x   

    Tổ dân phố 12   x   

    Làng Bông Bao x x   

    Tổ dân phố 2   x   

    Tổ dân phố 6   x   

    Làng Do - Guăh x x   

    Tổ dân phố 15   x   


